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	HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO
	Thi tìm hiểu pháp luật
	SV tham gia lớp đối tượng Đoàn
	SV tham gia tập huấn pháp luật
	SV tham gia cuộc thi học và làm theo lời Bác vòng 3
	SV tham gia khám sức khỏe năm học mới
	BCS LỚP
	SV nghèo vượt khó
	SV tham gia CLB Xanh

	2
	18001274
	Lương Ngọc Hoa
	Ban
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	3
	18000519
	Trương Gia
	Bảo
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	4
	18001102
	Mai Hữu
	Danh
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	5
	18005710
	Nguyễn Hữu
	Đạt
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	6
	18000226
	Từ Quang
	Dũng
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	7
	18000434
	Hồng Châu
	Hoàn
	X
	X
	X
	
	X
	
	
	X

	8
	18001058
	Hoàng Hữu Quốc
	Huy
	X
	
	X
	
	X
	
	
	X

	9
	18000653
	Nguyễn Minh
	Huy
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	10
	18000656
	Nguyễn Duy
	Khang
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	11
	18000942
	Nguyễn Tiến Đăng
	Khoa
	X
	
	
	
	X
	LT
	
	X

	12
	18000375
	Vũ Anh
	Kiệt
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	13
	18000681
	Nguyễn Đại
	Lợi
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	14
	18000552
	Lê Minh
	Mẫn         
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	15
	18001334
	Nguyễn Công
	Nghĩa
	
	
	X
	
	X
	
	
	

	16
	18000717
	Đỗ Hồng Thái
	Ngọc
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	17
	18000553
	Lê Minh
	Nhật       
	X
	
	X
	
	X
	
	
	X

	18
	18000450
	Phạm Minh
	Nhật
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	19
	18000684
	Hồ Đỗ Tú
	Nhi
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	20
	18001018
	Nguyễn Ngọc Yến
	Nhi
	X
	
	X
	
	X
	
	
	X

	21
	18000470
	Trần Đặng Hà
	Nhi
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	

	22
	18001190
	Nguyễn Hùng
	Phát
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	23
	18000737
	Nguyễn Tấn
	Phát
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	24
	18001347
	Lâm Tuấn
	Phong
	X
	
	X
	
	X
	TT
	
	X

	25
	18005711
	Hoàng
	Phú
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	26
	18000871
	Nguyễn Vũ Minh
	Quân
	X
	
	X
	
	X
	
	
	X

	27
	18000802
	Nguyễn Ngọc
	Tài
	X
	
	X
	
	X
	
	
	X

	28
	18000832
	Nguyễn Nhật
	Tân
	X
	
	
	
	X
	LP
	
	X

	29
	18000992
	Lê Hoàng
	Thiện
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	

	30
	18001292
	Nguyễn Hà Phú
	Thịnh
	X
	
	X
	X
	X
	
	X
	X

	31
	18000675
	Phạm Phú
	Thịnh
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	32
	18000342
	Nguyễn Thị Hoài
	Thương
	X
	X
	X
	X
	X
	TT
	
	X

	33
	18000926
	Đỗ Như
	Thụy
	X
	
	X
	
	X
	TT
	
	

	34
	18000516
	Võ Trần Hợp
	Tiến
	X
	
	X
	
	X
	
	
	X

	35
	18001056
	Nguyễn Ngọc Thành
	Trí
	X
	
	X
	
	X
	
	
	X

	36
	18000510
	Trần Bảo
	Trí
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	37
	18000372
	La Đạo
	Trung
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	38
	18000501
	Huỳnh Nhật
	Trường
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	X
	
	X
	
	
	

	39
	18000731
	Nguyễn Hoàng Xuân
	Trường
	X
	
	X
	
	X
	LP
	
	X

	40
	18000475
	Phạm Anh
	Tú
	
	
	
	
	X
	
	
	

	41
	18001067
	Trần Hùng
	Văn
	X
	
	X
	
	X
	
	
	X

	42
	18000411
	Lê Phương Khả
	Vy
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	43
	18001197
	Nguyễn Lê Tường
	Vy
	X
	
	X
	
	X
	TT
	
	

	1
	18005264
	Hà Võ Phương 
	Anh
	X
	
	X
	
	X
	
	
	X



